
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN 

DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 37) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /02/2022 của UBND tỉnh) 
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đồng lao 

động 

Số sổ 

BHXH 

Thời gian 

ngừng việc 

Mức hỗ trợ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 

  Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh             

1 Nguyễn Đắc Phúc 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6613034428 
Từ 28/11/2021 

đến 11/12/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  241376005 

2 Cao Thị Trà My 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

5221522033 
Từ 28/11/2021 

đến 11/12/2021 
1.000.000      1.000.000  215360617 

3 Lê Quang Hậu 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6612035239 
Từ 28/11/2021 

đến 11/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  067090004709 

4 Mai Thị Xuân Ly 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6616035215 
Từ 28/11/2021 

đến 11/12/2021 
1.000.000      1.000.000  245152041 

5 
Nguyễn Văn 

Thắng 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6613033794 
Từ 28/11/2021 

đến 11/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  045091009058 

6 Đỗ Thị Thu Thảo 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6616035221 
Từ 28/11/2021 

đến 11/12/2021 
1.000.000  1.000.000    2.000.000  245213697 
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7 
Nguyễn Thị Minh 

Hiền 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6305003992 
Từ 29/11/2021 

đến 12/12/2021 
1.000.000      1.000.000  025167008583 

8 Nguyễn Tất Hậu 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6305003991 
Từ 28/11/2021 

đến 12/12/2021 
1.000.000      1.000.000  241863442 

9 Cao Xuân Tân 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6307003948 
Từ 28/11/2021 

đến 11/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  040082027443 

10 Huỳnh Thị Hiệp 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6621976866 
Từ 14/12/2021 

đến 27/12/2021 
1.000.000      1.000.000  066186013578 

11 
Phạm Thị Thùy 

Vinh 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6622092841 
Từ 14/12/2021 

đến 27/12/2021 
1.000.000      1.000.000  066185013903 

12 Phan Cẩm Tuấn 
Khoa Cấp 

cứu 

Không xác 

định thời 

hạn 

6616035220 
Từ 20/08/2021 

đến 02/09/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241282635 

13 Vương Quốc Phú 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6622825417 
Từ 15/12/2021 

đến 29/12/2021 
1.000.000      1.000.000  066096009399 

14 Đinh Thị Thủy 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6612034905 
Từ 15/12/2021 

đến 28/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  066179006333 
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15 Trần Thị Trinh 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6610037407 
Từ 13/12/2021 

đến 26/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  205288173 

16 
Trần Thị Bảo 

Giang 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6621992827 
Từ 13/12/2021 

đến 26/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  066184005468 

17 Trần Thị Lan 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6613033202 
Từ 14/12/2021 

đến 27/12/2021 
1.000.000      1.000.000  240509756 

18 Châu Thị Vân 

Khoa Phẫu 

thuật - Gây 

mê hồi sức 

Không xác 

định thời 

hạn 

6622541679 
Từ 13/12/2021 

đến 26/12/2021 
1.000.000      1.000.000  066182011587 

19 Trần Thái Hà Khoa Nội 

Không xác 

định thời 

hạn 

6610037354 
Từ 28/11/2021 

đến 11/12/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  010183000201 

20 
Nguyễn Thị Kim 

Đồng 

Khoa Cấp 

cứu 

Không xác 

định thời 

hạn 

6612035388 
Từ 29/08/2021 

đến 19/09/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241019452 

21 Lê Minh Tú 
Khoa Cấp 

cứu 

Không xác 

định thời 

hạn 

6307003838 
Từ 11/11/2021 

đến 01/12/2021 
1.000.000      1.000.000  241055039 

22 Chu Văn Hùng 
Khoa Cấp 

cứu 

Không xác 

định thời 

hạn 

6720717142 
Từ 12/11/2021 

đến 25/11/2021 
1.000.000      1.000.000  245271603 
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23 Lê Thị Hồng 
Khoa Cấp 

cứu 

Không xác 

định thời 

hạn 

6307004433 
Từ 06/12/2021 

đến 19/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  033183015833 

24 Lộc Duy Hưng Khoa Ngoại 

Không xác 

định thời 

hạn 

6612035229 
Từ 12/11/2021 

đến 25/11/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  250687953 

25 Huỳnh Ngọc Lý Khoa Sản 

Không xác 

định thời 

hạn 

6615033813 
Từ 24/11/2021 

đến 07/12/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  064090012104 

26 
Phan Văn Đức 

Tuấn 
Khoa Ngoại 

Không xác 

định thời 

hạn 

6616033347 
Từ 29/11/2021 

đến 12/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  066091015055 

27 Nguyễn Thị Hòa Khoa Sản 

Không xác 

định thời 

hạn 

6616036737 
Từ 09/12/2021 

đến 23/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241405200 

28 
Nguyễn Phùng 

Quỳnh Như 
Khoa Nội 

Không xác 

định thời 

hạn 

6616033340 
Từ 01/11/2021 

đến 16/11/2021 
1.000.000      1.000.000  241177162 

  Tổng         28.000.000  1.000.000  19.000.000  48.000.000    

Tổng số người được hỗ trợ: 28 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng). 
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